
Đơn vị: Cục Địa chất Việt Nam

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: Vốn 

ĐTC 

nguồn 

NSTW

TỔNG SỐ 99.168 99.168 98.168 99.000 32.300

Vốn trong nước 99.168 99.168 98.168 99.000 32.300

1
Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật 

Liên đoàn địa chất Xạ- Hiếm
Hà Nội Hà Nội 7343133 341 2021-2024

1630/QĐ-

BTNMT ngày 

19/8/2021

99.168 99.168 98.168 99.000 32.300
Liên đoàn Địa 

chất Xạ-Hiếm

Lũy kế vốn 

đã bố trí 

hết năm 

2024

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Địa 

điểm mở 

tài 

khoản 

tại 

KBNN

Mã số 

dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

Thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Quyết định đầu tư dự án                              

(Điều chỉnh nếu có)

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm

TMĐT
Đơn vị thực 

hiện

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-ĐCVN ngày      tháng      năm 2025 của Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam)

CÔNG KHAI PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

BIỂU 01

Đơn vị tính: triệu đồng

Chương: 1026

Kế hoạch 

đầu tư năm 

2025

Nội dungSTT

Kế hoạch 

trung hạn 

2021-2025



Đơn vị tính: triệu đồng

LĐ ĐC 

Tây 

Bắc

LĐ ĐC 

Đông 

Bắc

LĐ ĐC 

Bắc 

Trung 

Bộ

LĐ ĐC 

Trung 

Trung 

Bộ

LĐ Bản 

đồ ĐC 

miền 

Bắc

LĐ Bản 

đồ ĐC 

miền 

Nam

LĐ ĐC 

Xạ - 

Hiếm

LĐ Vật 

lý địa 

chất

LĐ 

INTERGEO

LĐ 

ĐCKS 

Biển

TT 

Thông 

tin, Lưu 

trữ và 

BTĐC

TT Phân 

tích và 

Kiểm định 

ĐC

Văn phòng 

Cục

1 2 3 4=5+6+… 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1  Số thu phí, lệ phí 86 86 86

- Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản 86 86 86

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 51 51 51

2.1 Các hoạt động kinh tế 51 51 51

* Chi thường xuyên giao tự chủ 51 51 51

-
Chi từ nguồn thu khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, 

khoáng sản
48 51 51

3  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 35 35 35

- Phí khai thác tài liệu địa chất khoáng sản 35 35 35

B Tổng số thu, chi, nộp ngân sách sự nghiệp khác

C Dự toán chi ngân sách nhà nước 212.057 210.257 2.367 5.909 13.149 26.994 17.455 32.890 23.764 28.533 4.038 9.620 13.313 12.930 19.295

I Nguồn ngân sách trong nước 212.057 210.257 2.367 5.909 13.149 26.994 17.455 32.890 23.764 28.533 4.038 9.620 13.313 12.930 19.295

1 Chi quản lý hành chính 15.445 15.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.445

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 13.873 13.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.873

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.572 1.572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.572

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 11.330 11.330 0 0 500 0 2.204 2.060 2.316 300 0 0 300 600 3.050

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 8.480 8.480 0 0 500 0 2.204 2.060 2.316 300 0 0 300 0 800

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 6.530 6.530 0 0 200 0 1.954 2.060 2.316 0 0 0 0 0 0

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 1.950 1.950 0 0 300 0 250 300 0 0 300 0 800

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng số

được giao

Số 

TT 

Trong đó giao cho các đơn vị

Nội dung
Tổng số đã

phân bổ

 Chương: 1026

  Đơn vị: Cục Địa chất Việt Nam

CÔNG KHAI GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 (Nguồn chi thường xuyên)

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐCVN ngày        tháng        năm 2025 của Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam)

Biểu 02
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BTĐC
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ĐC
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Tổng số

được giao

Số 

TT 

Trong đó giao cho các đơn vị

Nội dung
Tổng số đã

phân bổ

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.850 2.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 2.250

3 Chi hoạt động kinh tế 75.204 73.404 0 0 0 20.310 6.161 15.972 1.009 7.820 98 9.620 9.299 2.315 800

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 54.597 54.597 0 0 0 18.728 6.077 15.195 136 3.595 0 3.987 5.345 1.534 0

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 20.607 18.807 0 0 0 1.582 84 777 873 4.225 98 5.633 3.954 781 800

4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 110.078 110.078 2.367 5.909 12.649 6.684 9.090 14.858 20.439 20.413 3.940 0 3.714 10.015 0

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 84.911 84.911 2.061 3.991 6.816 6.184 7.885 14.142 13.117 18.723 3.518 0 0 8.474 0

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 25.167 25.167 306 1.918 5.833 500 1.205 716 7.322 1.690 422 0 3.714 1.541 0

II Nguồn vốn viện trợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Nguồn vay nợ nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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